BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VIII
Tiết theo PPCT: ….
                         Thời gian thực hiện: Ngày   /  /2023 lớp ….
        Môn: TOÁN                      
I. Mục tiêu: Về Kiến thức, Kỹ năng: 
- Ghi nhớ các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập, biến cố xung khắc.
- Ghi nhớ Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc
- Ghi nhớ Công thức cộng xác suất
- Ghi nhớ Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập
2. Về phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm với bản thân
II. Thiết bị dạy học và học liệu: Sách giáo khoa; Phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cơ bản của chương VIII
a) Mục tiêu: Ghi nhớ các khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Các công thức tính xác suất biến cố
b) Nội dung: 
Trình bày lại khái niệm biến cố hợp, biến cố giao, biến cố độc lập. Các công thức tính xác suất (công thức cộng; công thức nhận)
c) Sản phẩm: Trình bày kết quả ra giấy
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1 (Chuyển giao nhiệm vụ học tập)
Giáo viên đưa ra yêu cầu (ghi các nội dung kiến thức nêu trên ra giấy, thời gian thực hiện 5 phút)
Học sinh trình bày theo ghi nhớ cá nhân ra giấy.
Bước 2 (Thực hiện nhiệm vụ học tập): HS thực hiện cá nhân theo yêu cầu được giao, GV giám sát học sinh thực hiện.
Bước 3 (Báo cáo, thảo luận) HS nộp toàn bộ sản phẩm cá nhân và tự hoàn thiện lại lần nữa ra vở.
Bước 4 (Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức) GV rà soát nhanh và đưa ra định hướng học tập.
	










Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp của  và , kí hiệu . Biến cố hợp của  và  là tập con  của không gian mẫu .











Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “ Cả  và  đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của  và , kí hiệu . Biến cố giao của  và  là tập con  của không gian mẫu .




Biến cố  và biến cố  được gọi là xung khắc nếu  và  không đồng thời xảy ra.



Hai biến cố  và  xung khắc khi và chỉ khi .
Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc



Nếu  và  là hai biến cố xung khắc thì 
Công thức cộng xác suất



Cho hai biến cố  và . Khi đó, ta có: 
Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

Nếu hai biến cố A và B độc lập với nhau thì . Công thức này gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập.


2. Hoạt động 2: Luyện tập giải toán
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về xác suất giải các bài toán trắc nghiệm và tự luận cuối chương VIII
b) Nội dung: (Tùy theo đối tượng lựa chọn đủ hoặc một số bài)
A. TRẮC NGHIỆM
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.16 , 8.17
Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ 
trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15’’

8.16 (NB).	Số phần tử của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .

8.17 (NB).	Số phần tử của  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.18 , 8.19
Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đo có 31 người thành thạo tiếng Anh, 
21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu 
Nhiên một người hội thảo. 
8.18 (TH).	Xác suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là




A. .	B. .	C. .	D. .
8.19 (TH).	Xác suất để người được chọn không thành thạo cả hai thứ tiếng Anh hay tiếng pháp là




A. .	B. .	C. .	D. .
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu hỏi trong các Bài 8.20 , 8.21
Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học sinh thích bòng rổ, 
26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.
8.20 (VD).	Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là




A. .	B. .	C. .	D. .
8.21 (VD).	Xác suất để chọn được học sinh thích bóng chuyền và không thích bóng rổ là




A. .	B. .	C. .	D. .
B. TỰ LUẬN
8.22 (NB).	Hai vận động viên bắn súng A và B mỗi người bắng một viên đạn vào tấm bia một cách độc lập. Xét các biến cố sau:
M: “Vận động viên A bắn trúng vòng 10”
N: “Vận động viên B bắn trúng vòng 10”
Hãy biểu diễn các biến cố sau theo biến cố M và N:
· C: “ Có ít nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10”;
· D: “ Cả hai vận động viên bắn trúng vòng 10”;
· E: “ Cả hai vận động viên bắn đều không bắn trúng vòng 10”;
· F: “ Vận động viên A bắn trúng và vận động viên B không bắn trúng vòng 10”;
· G: “ Chỉ có duy nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10 ”.
8.23 (TH).	Một đoàn khách du lịch gồm 31 người, trong đó có 7 người đến từ Hà Nội, 5 người đến từ Hải Phòng. Chọn ngẫu nhiên một người trong đoàn. Tính xác suất để người đó đến từ Hà Nội hoặc đến từ Hải Phòng.
8.24 (VD).	Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:
· A: “ Ở lần gieo thứ nhất, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1”;
· B: “ Ở lần gieo thứ hai , số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 2”;
· C: “ Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 8”;
· D: “ Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 7”
Chứng tỏ rằng các cặp biến cố A và C; B và D không độc lập.


8.25 (VD).	Hai chuyến bay của hai hãng hàng không X và Y, hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng X và hãng Y khởi hành đúng giờ tương ứng là  và . Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:
a) Cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ;
b) Chỉ có duy nhât một trong hai chuyển bay khởi hành đúng giờ
c) Có ít nhật một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ.
c) Sản phẩm: 
[image: ][image: ][image: ]d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1 ( Chuyển giao nhiệm vụ học tập) Với những bài tập TN học sinh lựa chọn phương án đúng và giải thích vắn tắt cho phương án lựa chọn.
Với những bài tự luận học sinh cần trình bày rõ lời giải cho từng bài.
Bước 2 (Thực hiện nhiệm vụ học tập): HS thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của GV. GV theo dõi và hỗ trợ học sinh yếu (nếu cần)
Bước 3 (Báo cáo, thảo luận) Với bài tập TN (học sinh đứng tại chỗ trình bày, tranh luận); Với bài tập TL học sinh lên bảng trình bày, thuyết minh lời giải, tổ chức trao đổi
Bước 4 (Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức) GV theo dõi và chuẩn hóa kiến thức
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập
- Xây dựng sơ đồ kiến thức cho toàn bộ nội dung đã học và các dạng toán thường gặp.
- Nhận xét về ý thức học tập của học sinh, tuyên dương học sinh tích cực.
------------------------------------------------
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8.16. AUB =1{8;9;10; 115 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20}. Dédp dn A.

8.17.AB= AN B ={10; 12; 14}. Dap 4n C.

8.18. Xét cac bién ¢ A: “Nguoi d6 thanh thao tiéng Anh”, B: “Ngudi dé thanh thao
tiéng Phap”.
Bién ¢6 E: “Ngudi d6 thanh thao it nhit mdt trong hai thi tiéng Anh hodc Phap” 1a
bién c6 hop ctia A va B.
Theo cong thic céng tacéd P(E) = (A  B)=P(A)+ P(B)— P(AB).

Tacéd P(A)=—; P(B) == P(AB)

Thay vio ta dugc P(E) = P(A U B) = P(4) + P(B) — P(AB) = —+ — ——=— ]
ay vao ta duge P(E) = P( )= P(A) + P(B) - ()50 e

Pap én A.
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8.19.

8.20.

8.21

8.22.

8.23.

8.24.

Bién ¢6 F: “Ngudi d6 khong thanh thao ca hai thi tiéng Anh hay Phap” 1a bién ¢6
d6ictia bién 8 E.
(%) 47 _ -3

E)=1-P(E)=1-2 ==,

Véy B(F) = 50 50

Diép 4n B.

Goi A 1a bién ¢&: “Hoc sinh d6 thich béng chuyén”, Bla bién c6: “Hoc sinh d6 thich

béng 16, Ta 6 P(A):E,P(B): plaup)=2,

Goi E 1a bién ¢6: “Hoc sinh d6 khong thich béng chuyén lan béng 16”. Bién c& d6i E
14 “Hoc sinh d6 thich béng chuyén hodc béng r8”.

Vay E=AUB, suy ra

26 14
P(E —P(AUB)=1-—=—.
(B)STE(AB) e
Dip 4n B.
p 23 18 26
.Tacé P(A)740,P(B)740,P(AUE)740,suyra

23 18 26 15

P(AB)=P(A)+P(B)—P(AUB pe 0
(43) = P(4) RER S 40 40 40 40
A=ABUAB, suyra P(A) = P(AB)+P(AB). Do d6:
P(4B) = p(a)- P(ap)=2 15 _8

10 40 40
Dép 4n C.
C=MUN,D=MN,E=MN,F=MN,G=MNUMN.

Xét céc bién c8 A: “Ngudi d6 dén tii Ha Noi”, B: “Nguoi dé dén tii Hai Phong”.

Bién ¢6 E: “Nguoi d6 hodc dén tii Ha N6i hodc dén tii Hai Phong” 1a bién ¢6 hgp ctia
Ava B. Hai bién ¢ A va B xung khic vi mét nguidi khong thé dén tit hai noi.

7 4.5 5, 12

Viy P(E)=P(AUB) = P(4) + P(B) =5+ o= 5.

Tacé: A ={(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5) (1,6)}s B={(1,2); (2,2); (3,2); (4,2); (5,2); (6.2)}-

Suyra P(A) = P(B) =—

Tac6: C = {(2,6) (3.5); (44); (5,3); (62)}. Suy ra P(C) = 3_5;
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D= {(16) (2:5) (.4 (43 (5.2 (6. Suy ra P(D) =

Tacé AC=@5 CD=@; BC={(62)}. Suyra P(CD)=0; P(AC) = 0; P(BC) = 31—6
Tiid6 tathdy P(AC)# P(A)P(C); P(BC)#P(B)P(C); P(CD) # P(C)P(D).
Viy céc cip bién ¢6 (4,C); (B,C); (C,D) khong doc lap.

8.25. a) Goi A 14 bién c6: “Chuyén bay ctia hang X khai hanh dung gid” va B1a bién c6:
“Chuyén bay ctia hiing Y khéi hanh ding gid”. Tt gia thiét ta 6 A va B 1a hai bién ¢

doclap.
Vé so d6 hinh cay:
0,92, 0,08
A A
0,98 0,02 0,98 0,02
B B B B
AB AB 4B AB

a) P(AB) = 0,92 0,98 = 0,9016.

b) Goi M 13 bién c6: “Chi c6 mét chuyén bay khai hanh dtng gio”. M = ABUAB,
do dé P(M) = P(4B)+ p(AB).

Tac6 P(AB)=0,92-0,02=0,0184; P(AB) =0,08-0,98 = 0,0784.

Suy ra P(M) = 0,0184 + 0,0784 = 0,0968.

¢) P(A U B)= P(A) + P(B)— P(AB) = 0,92 + 0,98 —0,9016 = 0,9984.,
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